BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

GIẢI FUTSAL SINH VIÊN 
	BẢNG A

	ĐỘI
	N Thương
	Q. Tế
	C Nghiệp
	Nông Lâm
	Đ
	BT
	BB
	HS
	XH

	C Nghiệp
	8 – 1 
	6 – 0 
	
	3 – 3 
	7
	17
	4
	+13
	I

	Nông Lâm
	3 – 0 
	7 – 0
	3 – 3 
	
	7
	13
	3
	+10
	II

	Ngoại

Thương
	
	2 – 2 
	1 – 8 
	0 – 3
	1
	3
	13
	-10
	III

	Q. Tế
	2 – 2 
	
	0 – 6 
	0 – 7 
	1
	2
	15
	-13
	IV


	BẢNG B

	ĐỘI
	Sư Phạm
	KH TN
	XH & NV
	GTVT
	Đ
	BT
	BB
	HS
	XH

	GTVT
	4 – 0  
	2 – 0 
	8 – 1 
	
	9
	14
	1
	+13
	I

	KH TN
	2 – 1 
	
	2 – 0 
	0 – 2 
	6
	4
	3
	+1
	II

	XH & NV
	4 – 4 
	0 – 2 
	
	1 – 8 
	1
	5
	14
	-9
	III

	Sư Phạm
	
	1 – 2 
	4 – 4 
	0 – 4 
	1
	5
	10
	-5
	IV


	BẢNG C

	ĐỘI
	Gia Định
	Hồng Bàng
	Sài Gòn
	Ngân Hàng
	Đ
	BT
	BB
	HS
	XH

	Gia Định
	
	3 – 2 
	5 – 2 
	3 – 0 
	9
	11
	4
	+7
	I

	Hồng Bàng
	2 – 3 
	
	3 – 2 
	3 – 1 
	6
	8
	6
	+2
	II

	Sài Gòn
	2 – 5 
	2 – 3 
	
	4 – 1 
	3
	8
	9
	-1
	III

	Ngân Hàng
	0 – 3 
	1 – 3 
	1 – 4 
	
	0
	2
	10
	-8
	IV


	BẢNG D

	ĐỘI
	Kiến Trúc
	ĐH Mở
	Hutech
	SP KT
	Đ
	BT
	BB
	HS
	XH

	Hutech
	5 – 3 
	4 – 0 
	
	1 – 0 
	9
	10
	3
	+7
	I

	ĐH Mở
	1 – 0 
	
	0 – 4 
	4 – 1 
	6
	5
	5
	0
	II

	Kiến Trúc
	
	0 – 1 
	3 – 5 
	4 – 1 
	3
	7
	7
	0
	III

	SP KT
	1 – 4 
	1 – 4 
	0 – 1 
	
	0
	2
	9
	-7
	IV


BẢNG THEO DỎI THẺ VÀNG THẺ ĐỎ 

	
	ĐỘI                                             

                                   TRẬN
	ND
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	T

	BẢNG A
BẢNG C
	Ngoại Thương
	TV
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quốc Tế
	TV
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công Nghiệp
	TV
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nông Lâm
	TV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG B
BẢNG C
	Sư Phạm 
	TV
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoa Học Tự Nhiên
	TV
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
	TV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giao Thông Vận Tải
	TV
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG C
BẢNG C
	Gia Định
	TV
	1
	3
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hồng Bàng
	TV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sài Gòn
	TV
	3
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân Hàng
	TV
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG D
BẢNG C
	Kiến Trúc
	TV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mở TPHCM
	TV
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hutech
	TV
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sư Phạm Kỹ Thuật
	TV
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	1tt
	
	
	
	
	
	


Các cầu thủ dẫn đầu giải vua pha lưới:

	Số
	Họ Tên
	Bàn Thắng
	Trường

	14
	Dương Văn Phúc
	5
	ĐH Công Nghiệp

	13
	Phạm Anh Đại
	4
	ĐH Nông Lâm

	8
	Ngô Hoàng Tuấn
	4
	ĐH Gia Định

	9
	Phan Văn Vũ
	3
	ĐH Công Ngiệp

	12
	Phạm Văn Tuấn
	3
	ĐH Nông Lâm

	7
	Phạm Đức Huy
	3
	ĐH GTVT

	2
	Trương Thế An
	3
	ĐH Hồng Bàng

	7
	Phạm Hồng Vương
	3
	ĐH Hồng Bàng

	7
	Nguyễn Đức Đệ
	3
	ĐH KH Tự Nhiên

	4
	Nguyễn Trần Chung
	3
	ĐH GTVT


